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Soạn Câu 1 trang 150 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 

Phần bắt đầu trình bày: 

- Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi được đến đây phục vụ các bạn. Tôi tên là ..... 

- Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Xin tự giới thiệu, tôi tên là ..... làm 
việc ở cơ quan ..... / công ty ..... 

- Trước khi bắt đầu, cho phép tôi nói đôi điều về bản thân. Tôi đã làm việc ở công 
ty ..... trong ..... năm ..... 

Phần trình bày nội dung chính: 

- Đã xem xét tất cả các phương án có thể có, chúng ta hãy chuyển sang phân tích 
những thuận lợi và khó khăn của từng phương án ..... 

- Giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chủ yếu của đề tài. Thứ nhất ..... 

Phần Chuyển qua các chủ đề khác: 

- Giờ chúng ta chuyển sang vấn đề môi trường. Như các bạn đã biết, chúng ta đã 

tận lực để đảm bảo công việc xử lí chất thải ..... 

Phần tóm tắt và kết thúc nội dung trình bày: 

- Tôi muốn kết thúc bài nói bằng cách nhắc lại đôi điều đã nêu lên ở lúc mở đầu ... 

- Giờ rôi sắp kết thúc bài nói, và đến đây, tôi muốn một lẫn nữa lướt qua những 
điểm chính đã nêu ..... 

Soạn Câu 2 trang 151 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 tập 1 

a, Nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày: 

- Thanh lịch là nét đẹp trong cách sống: 

- Biểu hiện: 

   + Lời ăn tiếng nói hàng ngày 

   + Trong cách ăn mặc 
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   + Thái độ sống 

- Nét thanh lịch của học sinh: 

   + Thái độ lễ phép, trung thực, thẳng thắn 

   + Ăn mặc chuẩn mực, phù hợp 

   + Hòa nhã, chân thành với bạn bè 

b, Nghệ thuật gây thiện cảm 

- Gây thiện cảm là chìa khóa của thành công 

   + Tạo được ấn tượng tốt đẹp khi giao tiếp 

   + Tạo ra thuận lợi với việc học hành, công việc, sự phấn đấu vươn lên 

Gây thiện cảm bằng: 

   + Thấu hiểu đối tượng 

   + Lựa chọn cách tiếp xúc, giao tiếp phù hợp 

   + Có sự dí dỏm, tinh tế khi nói chuyện, tạo không khí thân mật 

   + Để người khác tin vào năng lực, tình cảm của mình 

c, Thần tượng lứa tuổi học trò 

- Thần tượng là sự yêu mến, cảm phục vì tài năng, nhân cách hay một năng lực đặc 

biệt của người nào đó 

- Đó là mục tiêu chúng ta phấn đấu hướng tới hoặc đơn thuần là tấm gương, động 

lực cho chúng ta học tập 

- Thần tượng của giới trẻ: 

   + Các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, thể thao… 

   + Tuy nhiên nhiều bạn trẻ tôn thờ thần tượng hơi thái quá 

- Thần tượng cần sáng suốt, không mù quáng 
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   + Yêu quý phải thể hiện có văn hóa 

   + Thần tượng phải trở thành nguồn cảm hứng, động lực để ta học tập, phát triển 

bản thân 

   + Tránh tôn sùng kiểu thái quá 

d, Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp 

- Môi trường của chúng ta bị tàn phá, ô nhiễm nghiêm trọng do: 

   + Sự thiếu ý thức, và vô trách nhiệm của bộ phận người trong xã hội 

Hậu quả: 

   + Môi trường bị hủy hoại, ô nhiễm, đe dọa trực tiếp tới đời sống của con người 

   + Thiệt hại về vật chất cho xã hội 

- Giải pháp: 

   + Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

   + Có hình thức xử phạt đối với những người tàn phá môi trường 

e, An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người 

An toàn giao thông mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tuy nhiên ở nước ta, tình 

trạng mất an toàn giao thông đang phổ biến, đáng báo động 

Mất an toàn giao thông gây nhiều mất mát cho con người: 

   + Tổn hại tới tính mạng con người: thương tích, mát mát, gánh nặng cho gia 

đình, xã hội 

   + Gây thiệt hại về vật chất, tinh thần con người 

Giải pháp: 

   + Nâng cao ý thức những người tham gia giao thông 

   + Nâng cao cơ sở hạ tầng giao thông cơ bản, hiện đại 
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